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X. PHẨM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RÂGAPEYYẴLA)92 (A. IV 465)

92 Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh từ 93-112 thuộc phần Passion (Tham), và được trình bày 
theo 3 mục: Kính 93 一 The Understanding of Passion (a), nghĩa là Thắng tri tham (a); Kinh 94 一 The 
Understanding of Passion (b), nghĩa là Thang tri tham (b); Kinh từ 95-112 - Of Passion, nghĩa là 
về tham.
93 Xem các phẩm cuối, chương Bảy pháp và chương Tám pháp.
94 Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh này thuộc mục IV Of Other Conditions, nghĩa là Các pháp khác.

93. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham,  chín pháp cần phải tu tập. Thế 
nào là chín? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly đối với các món ăn, 
tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên 
vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các Tỷ- 
kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập.

93

94. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là chín? Thiền thứ nhất, Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tư, Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ5 Diệt thọ 
tưởng định. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập.

95-112. Này các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... để đoạn tận... để 
trừ diệt... để hủy diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để tò bỏ... chín 
pháp này cần phải tu tập.

113-432.94 Để liễu tri sân... si... phẫn nộ... hiềm hận... giả dối... não hại... 
tật đố... xan tham... man trá... phản bội... ngoan cố... bồng bột..・ mạn... tănệ 
thượng mạn... kiêu... phóng dật... để thắng tri... để liễu tri... để diệt tận... đe 
đoạn diệt... để trò diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ... 
chín pháp này cần phải tu tập.

Thế Tôn thuyết như vậy5 các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
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